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 QUYẾT ĐỊNH[1] 

VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 
TẠI VÙNG KHÓ KHĂN 

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín 
dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, được sửa đổi, bổ sung 
bởi: 

Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 
và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 08/8/2023. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ 

về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2007 số 

20/2007/NQ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,[2] 
Điều 1. Tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn là 

việc sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho vay phát triển thương 
mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc góp phần thực hiện chương trình 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả 
nước. 

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chính sách tín dụng đối với thương 
nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 2. Vùng khó khăn[3] 
1. Vùng khó khăn được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với thương nhân quy 

định tại Quyết định này bao gồm: 
a) Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) quy định trong Danh mục các 

đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho 
từng thời kỳ; 

b) Các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã nhưng thuộc Danh sách xã 
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành 
cho từng thời kỳ; 



c) Các thôn không thuộc các xã quy định tại điểm a khoản này nhưng thuộc Danh 
sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có 
thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ. 

2. Các đơn vị hành chính thành lập trên cơ sở chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành 
chính thuộc các Danh mục nêu tại khoản 1 Điều này cũng được hưởng chính sách tín 
dụng theo Quyết định này.” 

Điều 3. Thương nhân hoạt động thương mại 
1. Thương nhân bao gồm: tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt 

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. 
2. Hoạt động thương mại: thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 
Điều 4. Đối tượng được vay vốn 
Đối tượng được vay vốn theo quy định tại Quyết định này là thương nhân hoạt 

động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn. 
Điều 5. Điều kiện được vay vốn 
Để được vay vốn, đối tượng được vay vốn quy định tại Điều 4 Quyết định này phải 

đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân hoạt động thương mại xác nhận 

có thực hiện hoạt động thương mại thường xuyên trên địa bàn. 
2. Có vốn tự có (bao gồm: giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, tiền vốn) tham gia tối 

thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn vay cho hoạt động thương mại tại địa bàn vùng khó 
khăn. 

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định tại Điều 12 Quyết định 
này. 

Điều 6. Nguyên tắc vay vốn 
1. Thương nhân vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay quy định tại 

Điều 7 Quyết định này. 
2. Thương nhân vay vốn phải trả nợ gốc, lãi đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã 

cam kết. 
Điều 7. Mục đích sử dụng vốn vay 
Ngân hàng Chính sách xã hội cho thương nhân vay vốn để đáp ứng các nhu cầu 

vốn cho hoạt động thương mại gồm: 
1. Đầu tư xây dựng trụ sở, cửa hàng, kho tàng, trang thiết bị và các tài sản khác. 
2. Mua sắm hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng 

tiêu dùng, các động sản khác được lưu thông trên thị trường. 
3. Góp vốn với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện các dự án sản xuất, kinh 

doanh tại địa bàn vùng khó khăn quy định tại Điều 2 Quyết định này. 
Điều 8. Mức vốn cho vay[4] 
1. Đối với thương nhân là cá nhân: Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/cá 

nhân. 



2. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp theo quy định 
của pháp luật: Mức vốn cho vay tối đa là 1 tỷ đồng/tổ chức.” 

Điều 9. Lãi suất cho vay 
1. Lãi suất cho vay áp dụng bằng mức lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, 

kinh doanh tại vùng khó khăn. 
2. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 
3. Việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo 

đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều 10. Thời hạn cho vay, gia hạn nợ 
1. Thời hạn cho vay được xác định theo các loại cho vay: ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn nhưng tối đa không quá 5 năm. 
2. Thời hạn cho vay của từng trường hợp do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết 

định, phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của thương nhân và chu kỳ 
của hoạt động thương mại. 

3. Thời hạn gia hạn nợ đối với các khoản vay vốn ngắn hạn tối đa không quá 12 
tháng. Thời hạn gia hạn nợ đối với các khoản cho vay trung hạn và dài hạn, tối đa bằng 
1/2 thời hạn cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng. 

Điều 11. Phương thức cho vay 
Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay trực tiếp đối với thương nhân. 
Điều 12. Bảo đảm tiền vay[5] 
1. Thương nhân vay vốn đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. 
2. Thương nhân vay vốn trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo 

quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quy định của Ngân hàng Chính 
sách xã hội. 

Điều 13. Xử lý rủi ro nguyên nhân khách quan 
Việc xử lý rủi ro được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý nợ bị rủi ro 

của Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Điều 14. Trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội 
1. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm đơn giản, rõ 

ràng, dễ thực hiện. 
2. Thẩm định hồ sơ xin vay vốn của khách hàng và thực hiện cho vay đúng đối 

tượng và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định. 
3. Xây dựng quy trình và thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử 

dụng vốn và trả nợ của thương nhân phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng, tính 
chất của khoản vay nhằm bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và khả năng 
thu hồi vốn vay. Trường hợp thương nhân đã vay vốn nhưng không sử dụng tiền vay để 
hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Ủy 
ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng thu hồi nợ theo quy định. 

Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân vay vốn 



1. Lập hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu gửi Ngân hàng Chính sách xã 
hội. 

2. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc vay vốn theo quy định tại Điều 6 Quyết định này. 
3. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và các cam kết khác trong hợp đồng tín dụng. 
4. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Chính 

sách xã hội về việc sử dụng vốn, trả nợ, trả lãi ngân hàng. 
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước theo thẩm quyền về chính sách tín dụng đối với thương nhân hoạt động 
thương mại tại vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định này, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Bộ Tài chính 
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính theo thẩm quyền[6]. 
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch tín dụng đối với 

thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn trong kế hoạch tín dụng chính sách 
và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất, bố trí vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 
trình Chính phủ trình Quốc hội để giao Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch tín dụng 
đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn trong kế hoạch tín dụng 
chính sách và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất, bố trí vào dự toán ngân sách nhà nước 
hàng năm trình Chính phủ trình Quốc hội. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện chính sách tín dụng đối với thương nhân 
kinh doanh thương mại tại vùng khó khăn theo quy định của pháp luật và Quyết định này. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành[7] 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2009. 
2. Đối với các cá nhân thuộc hộ gia đình có đăng ký kinh doanh đã được vay vốn 

theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 
về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được quyền vay 
vốn theo quy định tại Quyết định này sau khi hoàn trả đầy đủ cả gốc, lãi cho Ngân hàng 
Chính sách xã hội. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc, Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (5b). 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

Nguyễn Đức Chi 



  

 

 
[1] Quyết định này được hợp nhất từ 02 Quyết định sau: 
- Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 về tín dụng đối với thương nhân hoạt động 
thương mại tại vùng khó khăn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2007. 
- Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 
đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg 
ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động 
thương mại tại vùng khó khăn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023. 
Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Quyết định trên. 
[2] Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg có căn cứ ban hành như sau: 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối 
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia 
đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại 
vùng khó khăn. 
[3] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 17/2023/QĐ-
TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023. 
[4] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/2023/QĐ-
TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023. 
[5] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 17/2023/QĐ-
TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023. 
[6] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2023. 
[7] Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 
Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg quy định như sau: 
1. Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì các 
bên tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. 
2. Trường hợp người vay vốn đang vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nay không còn thuộc 
vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo các cam kết, quyền 
hạn, trách nhiệm ghi trong hợp đồng tín dụng đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội cho đến 
khi kết thúc hợp đồng. 


